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ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH MÃ SỐ CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO HĐND-UBND XÃ SƠN HÀ

(kèm theo Công văn số 2502/UBND-VHXH ngày 13 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà)

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân Chức vụ

Mã ngạch/
mã chức

danh nghề
nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Đinh Văn Một
04/05/1981

Xã Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi 051081000508 Phó Chủ tịch

HĐND 01.002 HĐND xã UBND xã Sơn Hà

2 Phạm Ngọc Bình 12/10/1978
Xã Đức Phú, TP Đà

Nẵng 051078000626 Phó Ban Văn
hóa- Xã hội 01.003 HĐND xã UBND xã Sơn Hà

3 Phạm Thanh Sơn 07/07/1978
Xã Sơn Hạ, tỉnh

Quảng Ngãi 051078008141

Phó Ban Kinh tế-
Ngân sách 01.002 HĐND xã UBND xã Sơn Hà

4 Phan Anh Quang 04/05/1981
Xã Thiện Tín,

tỉnh Quảng Ngãi 051081000821 Chủ tịch UBND
01.002 UBND xã UBND xã Sơn Hà

5 Bùi Văn Ba
02/02/1981 xã Trà Giang,

 tỉnh Quảng Ngãi 051081000624
Phó Chủ tịch

UBND
01.002 UBND xã UBND xã Sơn Hà

6 Giáp Hùng Vương
30/10/1974 xã Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi 051074013188
Phó Chủ tịch

UBND
01.002 UBND xã UBND xã Sơn Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ

(kèm theo Công văn số 2502/UBND-VHXH ngày 13 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà)

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân Chức vụ

Mã ngạch/ mã
chức danh nghề

nghiệp

Phòng ban, đơn vị
công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phạm Hồng Quân 14/06/1979 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051079008338 Chánh Văn phòng 01.002 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà

2 Trần Anh Thế 04/04/1983 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051083006279 Phó Chánh Văn

phòng 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND xã UBND xã Sơn Hà

3 Phan Thị Út Lệ 28/09/1989 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051189041845 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà

4 Trương Thị Kim
Hương 10/05/1983 Xã Đông Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi 051183000842 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND
và UBND xã UBND xã Sơn Hà

5 Trần Thị Yến Vân 04/10/1991 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051191006470 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà

6 Bùi Thị Bích Ca 04/04/1986 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051186007273 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà

7 Võ Thị Kim Chung 10/08/1987 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051187011461 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà

8 Trần Thị Kim Loan 22/04/1985 Xã Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi 051185003477 Chuyên viên 01.003 Văn phòng HĐND

và UBND xã UBND xã Sơn Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC
PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI

(kèm theo Công văn số 2502/UBND-VHXH ngày 13 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Hà)

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân Chức vụ

Mã ngạch/
mã chức

danh nghề
nghiệp

Phòng ban, đơn vị
công tác

Đơn vị công
tác Ghi chú

1 Nguyễn Việt Phương 24/5/1980 Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi;

051080009694 Trưởng phòng 01.002 Phòng Văn hóa- Xã hội
xã Sơn Hà

UBND xã Sơn
Hà

2 Nguyễn Văn Báu 05/04/1975 Xã Nghĩa Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051075012366 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hóa- Xã hội

xã Sơn Hà
UBND xã Sơn

Hà

3 Nguyễn Thị Hòa 16/9/1979
Phường Trương

Quang Trọng, tỉnh
Quảng Ngãi

051179008152 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hóa- Xã hội
xã Sơn Hà

UBND xã Sơn
Hà

4 Nguyễn Thị Hồng Nhựt 16/8/1985 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051185000942 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hóa- Xã hội

xã Sơn Hà
UBND xã Sơn

Hà

5 Nguyễn Tấn Châu 08/08/1992 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051092012010 Chuyên viên 01.003 Phòng Văn hóa- Xã hội

xã Sơn Hà
UBND xã Sơn

Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC THUỘC PHÒNG KINH TẾ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ

Mã ngạch/
mã chức

danh nghề
nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 TRẦN THỊ KIM THÀNH 05/09/1983 Nghĩa Giang,
 Quảng Ngãi 051183017183 Trưởng phòng 01.002 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

2 NGUYỄN THÀNH TÚ 06/02/1987 Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi 051087002677 Phó Trưởng

phòng 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

3 LÊ HỒNG ANH 10/01/1976 Trường Giang,
 Quảng Ngãi 051076018771 Phó Trưởng

phòng 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

4 PHẠM VĂN THUẬN 26/07/1987 Phường Trương Quang
Trọng, Quảng Ngãi 051087002652 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

5 TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG 02/09/1984
Phường Trương
 Quang Trọng,

Quảng Ngãi
051184001056 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

6 ĐẶNG QUỐC TUẤN 19/11/1992 Đông Sơn,
Quảng Ngãi 051092010222 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

7 HUỲNH CÔNG SƠN 06/01/1990 Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi 051090018319 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

8 ĐINH THỊ THU HIỀN 20/09/1988 Đông Trà Bồng,
 Quảng Ngãi 051188001923 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

9 NGUYỄN HỮU VIỄN 26/09/1983 Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi 051083003954 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà

10 ĐINH VĂN PHÂN 10/08/1994 Sơn Hà,
 Quảng Ngãi 051094012924 Chuyên viên 01.003 Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH MÃ SỐ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân Chức vụ

Mã ngạch/ mã
chức danh

nghề nghiệp

Phòng ban, đơn vị
công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Đặng Thị Hoàng 05/05/1983 Xã Trà Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051183011722 Giám Đốc 01.003 Trung tâm Cung ứng

Dịch vụ công
UBND xã Sơn

Hà

2 Nguyễn Thị Thuý 05/05/1985 Xã Ba Động, tỉnh
Quảng Ngãi 051185000944 Viên chức V03.04.11 Trung tâm Cung ứng

Dịch vụ công
UBND xã Sơn

Hà

3 Đinh Minh Trí 30/11/1980 Xã Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi 051080011841 Viên chức 01.003 Trung tâm Cung ứng

Dịch vụ công
UBND xã Sơn

Hà
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân Chức vụ

Mã ngạch/ mã
chức danh

nghề nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Dương Đình Cường 20/03/1986 xã Đông Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi 051086011572 Giám đốc 01.002

Trung tâm Phục
vụ hành chính

công
UBND xã Sơn Hà

2 Đinh Văn Danh 13/03/1987 xã Sơn Tây, tỉnh
Quảng Ngãi 051087002744 Chuyên

viên 01.003
Trung tâm Phục
vụ hành chính

công
UBND xã Sơn Hà
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

1 TRẦN THỊ BÍCH THÀNH 15/07/1984 Xã Sơn Hà 049184012480 Hiệu trưởng V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

2 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 24/08/1981 Xã Trường Giang 051181003753 P.Hiệu Trưởng V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

3 NGUYỄN THỊ HỒNG THƯ 08/11/1978 Xã Tịnh Khê 051178005724 P.Hiệu Trưởng V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

4 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 04/05/1981 Xã Sơn Tịnh 051181018623 P.Hiệu Trưởng V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

5 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG 22/09/1987 Xã Sơn Tịnh 051187016507 P.Hiệu Trưởng V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 05/07/1992 Xã Minh Long 051192001313 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

7 DƯƠNG THỊ KIM THANH 15/03/1993 Phường Trương
Quang Trọng 051193002802 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

8 TRỊNH THỊ KIỀU 10/01/1994 Xã Sơn Hạ 051194000789 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

9 DƯƠNG THỊ MỸ TRINH 24/11/1994 Xã Sơn Hà 051194008056 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

10 ĐINH NGỌC HÂN 05/06/2002 Xã Minh Long 051302003879 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

11 ĐINH THỊ VÂN 22/07/2002 Xã Sơn Hà 051302004654 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

12 NGUYỄN THÙY DIỄM 10/08/1993 Xã Sơn Tịnh 067193000065 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

13 NGUYỄN THỊ MỸ Ý 10/10/1983 Xã Ba Gia 051183016548 Kế Toán 06.032 - Kế toán viên trung cấp Trường Mầm Non Sơn Hà

14 CAO THỊ THU HÀ 08/09/1987 Xã Trà Giang 051187013427 Kế Toán 06.031 - Kế toán viên Trường Mầm Non Sơn Hà

15 CAO THỊ TRƯỜNG 18/12/1987 Xã Diễn Châu 040187015288 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

16 ĐINH THỊ CÚC 10/07/1984 Xã Sơn Hà 051184006790 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

17 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 31/12/1985 Xã Trường Giang 051185001004 Giáo viên V.07.02.04 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

18 VŨ THỊ NGUYÊN 12/06/1988 Xã Yên Mạc 064188009677 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

19 ĐỖ THỊ THỦY 16/08/1986 Xã Nam Ninh 051186000794 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

20 NGUYỄN THỊ DIỄM
TRANG 06/11/1989 Xã Vạn Tường 051189008752 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

21 VƯƠNG THỊ BÍCH THOA 07/06/1987 Xã Sơn Tịnh 051187012514 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

22 TRẦN THỊ DIỆU 26/04/1984 Xã Sơn Linh 051184011378 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

23 PHẠM THỊ TRÚC LY 15/03/1989 Xã Sơn Tịnh 051189001768 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

24 PHAN THỊ CÔNG 18/08/1988 Xã Sơn Hà 051188014739 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

25 LÊ THỊ BẢY 15/04/1973 Xã Đại Đồng 040173024401 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

26 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIANG 06/08/1980 Xã An Phú 051180015082 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

27 ĐINH THỊ THANH LOAN 20/08/1989 Xã Sơn Hạ 051189008390 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

28 TRẦN THỊ MINH TÂM 10/10/1996 Xã Gia Tường 051196004830 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

29 ĐINH THỊ THẢO 02/02/1994 Xã Sơn Hà 051194000436 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

30 TRẦN THỊ KIM MAI 15/03/1991 Xã Tịnh Khê 051191013160 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

31 ĐINH THỊ BÍCH PHƯỢNG 16/03/1992 Xã Sơn Hạ 051192015678 Giáo viên V.07.02.06 - Giáo viên mầm
non hạng IV Trường Mầm Non Sơn Hà

32 TRẦN NGUYỄN THANH
NHÀN 24/12/1992 Xã Sơn Kỳ 051192000537 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

33 TRỊNH THỊ THÚY SANG 07/06/1989 Xã Bình Sơn 051189001416 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

34 TRẦN THỊ HƯƠNG 29/09/1982 Xã Ba Gia 051182014308 Giáo viên V.07.02.04 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

35 LÊ THỊ THU HỒNG 10/05/1982 Phường Trương
Quang Trọng 051182000833 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm

non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

36 NGUYỄN LƯU THỊ HÒA 20/08/1986 Phường Trương
Quang Trọng 051186010640 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm

non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

37 NGUYỄN THỊ THU THỦY 08/08/1980 Xã Mộ Đức 051180003130 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

38 HỒ THỊ MINH THU 02/10/1986 Xã Trà Giang 051186010731 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

39 NGUYỄN THỊ THẢO 25/01/1989 Xã Bình Minh 051189013726 Giáo viên V.07.02.25 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

40 TRẦN THỊ THANH NGA 01/04/1978 Xã Lân Phong 051178008602 Giáo viên V.07.02.04 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

41 NGUYỄN THỊ HẢI LY 15/05/1987 Xã Trường Giang 051187000870 Giáo viên V.07.02.04 - Giáo viên mầm
non hạng II Trường Mầm Non Sơn Hà

42 ĐOÀN VŨ HOÀI CHI 24/10/2001 Xã Tiên Phước 049301009959 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

43 ĐINH THỊ TỐ UYÊN 05/08/2003 Xã Sơn Hà 051303012692 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

44 ĐINH THỊ THUYÊN 10/09/1990 Xã Sơn Hạ 051190014495 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

45 BẠCH THỊ QUỲNH
PHƯƠNG 25/02/1980 Xã Sơn Linh 051180000827 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

46 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 10/05/1983 Xã Sơn Hà 051183013302 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

47 TRẦN THỊ NHẠN 15/10/1982 Phường Trương
Quang Trọng 051182006472 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

48 TRẦN THỊ MỸ LINH 19/01/1985 Xã Thăng Điền 051185009929 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

49 ĐỖ THỊ ĐỊNH 07/07/1978 Xã Yên Trường 051178003958 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

50 HUỲNH THỊ TUYẾT 01/01/1985 Xã Thọ Phong 051185006010 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

51 PHẠM THỊ HỒNG 05/10/1983 Xã Sơn Linh 051183001420 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

52 Lê Thị Lan 08/05/1982 Xã Trường Giang 051182014001 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

53 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 15/01/1985 Xã Đông Sơn 051185008696 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

54 NGUYỄN THỊ YẾN LY 03/07/1979 Xã Trường Giang 051179000843 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

55 VÕ THỊ HOA SIM 10/11/1986 Xã Sơn Tịnh 051186015191 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

56 ĐINH THỊ NÚ 20/09/1990 Xã Sơn Hà 051190014548 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

57 NGUYỄN THỊ LƯU HIỆP 19/07/1984 Phường Trương
Quang Trọng 051184015312 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

58 ĐINH THỊ KIỀU 20/12/1978 Xã Sơn Linh 051178014312 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

59 TẠ THỊ HOA 14/04/1984 Phường Nghĩa Lộ 051184005762 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

60 NGUYỄN THỊ SƠN CA 02/03/1975 Xã Lạc Phượng 030175022679 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

61 TÔN THỊ PHƯƠNG LÝ 08/01/1987 Xã Sơn Hạ 051187001890 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

62 TRẦN THỊ THANH THỦY 01/06/1983 Xã Sơn Hạ 051183002103 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

63 BÙI THỊ THỦY 12/11/1985 Xã Thọ Bình 038185038094 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

64 UNG THỊ TUYẾT MAI 18/09/1983 Xã Sơn Tịnh 051183001415 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

65 TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG 17/05/1986 Xã Tịnh Khê 051186011010 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

66 ĐỖ THỊ NGÀ 10/10/1973 Xã Yên Trường 038173012805 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

67 ĐINH THỊ TRÓT 18/10/1979 Xã Sơn Kỳ 051179007989 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

68 ĐINH THỊ THU 19/02/1985 Xã Sơn Hà 051185017303 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

69 ĐINH THỊ BẢ 03/03/1990 Xã Minh Long 051190012123 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

70 PHAN THỊ TUYỀN 10/04/1983 Xã Sơn Tịnh 051183013711 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

71 NGUYỄN THỊ THU HIỆP 20/12/1998 Xã Sơn Thủy 051198006803 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

72 PHẠM THỊ THÚY VÂN 19/01/1993 Xã Sơn Tịnh 051193016594 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

73 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 16/11/1997 Xã Sơn Kỳ 017197006510 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

74 TRẦN THỊ NHÃ THƯƠNG 08/12/1988 Xã Trường Giang 051188017807 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

75 NGUYỄN THỊ ÁI THƠ 26/01/1985 Phường Trương
Quang Trọng 051185015370 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm

non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

76 ĐINH THỊ LÍA 16/08/1988 Xã Sơn Hạ 051188007873 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

77 ĐINH THỊ THIÊN 12/08/1992 Xã Sơn Hạ 051192000600 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

78 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 07/10/1990 Xã Sơn Tịnh 051190008926 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

79 NGUYỂN THỊ NGỌC THẢO 19/08/1989 Xã Trường Giang 051189000895 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

80 NGÔ THỊ HỒNG KHA 12/02/1988 Xã Trường Giang 051188016958 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

81 ĐINH THỊ KIM THANH 04/07/1982 Xã Sơn Kỳ 051182000832 Giáo viên V.07.02.05 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

82 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 15/09/1984 Xã Tịnh Khê 051184002226 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà
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STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức danh

nghề nghiệp Phòng ban, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi
chú

83 NGUYỄN THỊ THANH ĐỨC 20/08/1989 Xã Nghĩa Giang 051189003474 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

84 NGUYỄN THỊ THÚY NHI 13/07/1998 Xã Vệ Giang 051198008946 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

85 NGUYỄN THỊ YẾN 10/08/1990 Xã Sơn Hà 051190003697 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

86 NGUYỄN THỊ THU HÀ 01/07/2002 Xã Trường Giang 051302005057 Giáo viên V.07.02.26 - Giáo viên mầm
non hạng III Trường Mầm Non Sơn Hà

87 VÕ THỊ MINH THƯƠNG 08/09/1995 Xã Đông Trà Bồng 051195000982 Y tế V.08.03.07 - Y sĩ (hạng IV) Trường Mầm Non Sơn Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
      XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công dân Chức vụ Mã ngạch/ mã chức
danh nghề nghiệp Đơn vị công tác Ghi chú

1 Đinh Thị Diệu Chi 25/11/1981 Sơn Hà, Quảng Ngãi 051181003117 Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

2 Đinh Thị Nga 06/09/1978 Sơn Linh, Quảng Ngãi 008178000624 Phó Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

3 Nguyễn Quang Sáu 01/01/1975 xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi 051075006428 Phó Hiệu trưởng V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

4 Đinh Thị Sim 20/10/1990 Sơn Hà - Quảng Ngãi 051190017416 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

5 Thi Thị Minh Phấn 10/12/1984 Phước Giang, Quảng Ngãi 051184007702 TTCM V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

6 Phạm Thị Như Ngọc 21/05/1995 Phường Lê Ích Mộc,
 thành phố Hải Phòng 051195010095 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

7 Trần Thị Kim Huệ 20/08/1990 Sơn Linh, Quảng Ngãi 051190018638 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

8 Huỳnh Thị Thanh Huệ 23/06/1998 Xã Tịnh Khê
 tỉnh Quảng Ngãi 051198008712 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

9 Bùi Thị Thanh Thương 21/08/1996 Xã Ngọc Trạo,
Tỉnh Thanh Hóa 051196008463 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

10 Đinh Thị Oách 10/11/1978 Thôn Gò Dép xã
Sơn Hà- Quảng Ngãi 051178000880 Giáo viên V.07.03.07 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

11 Lâm Thị Nghĩa 20/11/1977 Thôn Gò Dép xã
Sơn Hà- Quảng Ngãi 051177013490 Giao Viên V.07.03.07 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

12 Đinh Thị Thang 02/07/1999 Sơn Tây Thượng -
Quảng Ngãi 051199008444 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 
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13 Nguyễn Thị Thanh 07/01/1992 Trà Giang- Quảng Ngãi 051192010190 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

14 Trần Thị Hồng 21/08/1971 Hà Đông - Hà Nội 001171036783 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

15 Đinh Thị Trái 16/12/1988 Sơn Hà-Quảng Ngãi 051188010839 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

16 Trương Thị Trang 25/02/1980 Xã Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi 051180010078 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

17 Đào Thị Hảo 05/08/1973 Xã Đức Minh- Hà Tĩnh 042173014691 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

18 Nguyễn Thị Tường Vi 16/02/1974 xã Phước Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051174006828 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

19 Lê Thị Thu Hảo 21/10/1988 Triệu Sơn, Thanh Hóa 051188006254 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

20 Trần Thị Bích Thắm 10/02/1970 Đức Minh, Hà Tĩnh 042170007787 Giáo viên V.07.03.07 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

21 Bùi Thị Thủy 06/05/1985 xã Nho Quan, tỉnh
 Ninh Bình 037185013465 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

22 Từ Thị Thanh Tâm 19/05/1979 Thọ Phong- Quảng Ngãi 051179000839 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

23 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/11/1972 Trà Giang-Quảng Ngãi 051172009202 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

24 Phạm Thanh Hải 10/10/1967 Xã Sơn Tịnh- Quảng Ngãi 051067000554 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

25 Nguyễn Thị My Sa 19/05/1990 Xã Trường Giang,
Quảng Ngãi 051190009559 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

26 Huỳnh Thị Nhung 28/04/1979 Sơn Linh- Quảng Ngãi 051179007446 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 



17

27 Trần Ngọc Thành 20/11/1969 Bình Minh, Quảng Ngãi 051069010643 Giáo viên V.07.03.09 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

28 Nguyễn Thị Bồng 26/04/1971 Trường Giang, Quảng Ngãi 051171007949 Giáo viên V.07.03.08 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

29 Trần Thị Thuý Diễm 22/11/1980 Xã Xuân Lộc,
Tỉnh Đắk Lắk 054810007754 TTCM V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

30 Tạ Thị Ánh Tuyết 06/12/1999 Xã Trường Giang,
 Quảng Ngãi 051199011417 Giáo viên V. 07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

31 Nguyễn Thị Năng 20/02/1991 Trường Giang,
Quảng Ngãi 051191014421 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

32 Nguyễn Thành Lâm 21/12/1969 Thạch Hà- Hà Tỉnh 042069009315 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

33 Nguyễn Thị Mơ Ước 29/09/1981 Xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh 051181001256 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

34 Phan Thị Tuyên 02/06/1975 Xã Bích Hào,
 tỉnh Nghệ An 040175004969 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

35 Tôn Long Kha 21/09/1987 xã Trà Bồng tỉnh
Quảng Ngãi 051087006310 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

36 Đinh Thị Mỹ Linh 11/09/1996 Xã Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi 051196003585 Giáo viên V. 07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

37 Đàm Thị Thanh Nga 28/08/1978 Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051178003303 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

38 Nguyễn Thị Viên 30/12/1970 Xã Trường Giang
tỉnh Quảng Ngãi 051170010231 Giáo viên V.07.03.07 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

39 Đào Thị Hồng Lan 02/03/1979 Xã Vũ Thư, tỉnh
Hưng Yên 051179014029 Giáo viên V.07.02.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

40 Ung Thị Thu Trinh 28/10/1980 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051180012485 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 
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41 Trần Thị Ngọc Ý 20/06/1994 Xã Khánh Cường,
tỉnh Quảng Ngãi 051194000386 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

42 Trần Quốc Hoàng 10/03/1988 Xã Sơn Linh, tỉnh
 Quảng Ngãi 051088009206 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

43 Đàm Thị Thu Hằng 20/02/1981 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051181001201 Giáo viên V.07.03.28 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

44 Nguyễn Thị Sáu 02/07/1984 Xã Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi 051184013991 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

45 Nguyễn Thị Thanh Phụng 10/01/1976 Xã Tư  Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi 051176018823 TTCM V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

46 Kim Thị Hồng Khuyên 29/05/1997 Xã Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi 051197000772 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

47 Nguyễn Thị Anh Thư 20/10/1999 Xã Đông Sơn,
 tỉnh Quảng Ngãi 051199012305 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

48 Bùi Thanh Ngọc Bích 23/08/2001 xã Nho Quan,
tỉnh Ninh Bình 051301012207 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

49 Trương Quang Thạnh 06/11/1995 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051095014775 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

50 Nguyễn Thị Phi Huyền 10/09/1993 Xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 051193019566 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

51 Phạm Tấn Vũ 08/03/1991 Xã Trà Giang,
Tỉnh Quảng Ngãi 051091011064 TTCM V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

52 Ngô Hồng Đạt 18/10/1988 Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051088016896 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

53 Võ Nhật Hào 20/02/1982 Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051082020337 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

54 Trần Minh Kha 01/01/1985 Phường Hoài Nhơn
 Bắc, Tỉnh Gia Lai 052085019390 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 
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55 Đinh Thị Hường 10/01/1983 Xã Sơn Tây, tỉnh
Quảng Ngãi 051183002139 Giáo viên V.07.03.09 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

56 Võ Thị Kiều Loan 20/04/1990 Xã Bình An, Tỉnh Gia Lai 051190004455 Giáo viên V.07.03.09 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

57 Lâm Thị Thanh Hà 29/07/1987 Xã Sơn Hạ, Tỉnh
 Quảng Ngãi 051187007078 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

58 Trần Thị Bích Kiều 20/10/1985 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
 Quảng Ngãi 051185016590 Giáo viên V.07.03.29 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

59 Lương Thanh Thùy 17/10/1989 Xã Thất Khê, tỉnh
 Lạng Sơn 051089008188 Giáo viên V.07.03.09 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

60 Nguyễn Thị Bình Thanh 19/03/1989 Xã Nghĩa Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051189007748 Kế toán 06.031 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

61 Đinh Văn Dương 03/03/1993 Di Lang, Sơn Hà,
Quảng Ngãi 051093000873  Y tế 08.03.07 Trường Tiểu học Sơn  Hà 

62 Trần Thị Hồng Cẩm 29/05/1986 Xã Tư Nghĩa,
 Quảng Ngãi 051186007937 Kế toán 06.032 Trường Tiểu học Sơn  Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC  TRẠM Y TẾ XÃ SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước
công dân

Chức vụ Mã ngạch/ mã chức
danh nghề nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác

Đơn vị công
tác

Ghi chú

1 ĐINH THỊ THÙY 05/07/1981 xã Sơn Linh,
Quảng Ngãi

51181003748 Giám đốc Bác sĩ hạng III/T35-
V.08.01.03-57836

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

2 HỒ VĂN ĐIẾU 26/05/1977 xã Tây Trà, Quảng
Ngãi

051077009548 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07-57837

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trạm Y tế xã
Sơn Hà

3 ĐINH VĂN MÍT 10/10/1983 xã Sơn Hà, Quảng
Ngãi

051083003337 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07-57839

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

4 NGUYỄN THỊ ÁI HOANH 05/10/1981 xã Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

051181011838 Nhân viên Điều dưỡn hạng IV/T35-
V.08.05.13-57840

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

5 ĐINH THỊ CHÂN 27/05/1985 xã Sơn Thủy, tỉnh
Quảng Ngãi

051185014104 Nhân viên Y sĩ hạng
IV/T35V.08.03.07 -

57830

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

6 NGUYỄN THỊ ÁNH NI 24/05/1984 xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

051184010439 Nhân viên T35-V.08.06.16-
57897(NHS hạng III/

V.08.06.15)

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

7 ĐINH THỊ PHỔ 25/05/1983 xã Sơn Hạ, tỉnh
Quảng Ngãi

051183012395 Nhân viên NHS hạng IV/T35-
V.08.06.16-54704

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

8 LỮ THỊ MỸ LỆ 10/06/1985 xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

051185004117 Nhân viên Dược hạng IV/T35-
V.08.08.23-57757

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

9 ĐINH THỊ BÌNH 15/05/1977 xã Sơn Thủy, tỉnh
Quảng Ngãi

051177001841 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07-57829

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

10 ĐOÀN THỊ KIM PHƯƠNG 22/10/1980 xã Nghĩa Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

051180003801 Nhân viên NHS hạng  IV/T35-
V.08.06.16-57838

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà
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11 HỒ THỊ PHÚC 20/03/1981 xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi

51181016502 Phó Giám đốc Bác sĩ hạng III/T35-
V.08.01.03-57834

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

12 ĐÀO THỊ THƯƠNG 09/02/1981 xã Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

51181001205 Phó Giám đốc Bác sĩ hạng III/T35-
V.08.01.03-57825

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

13 TRƯƠNG VĂN QUYỀN 04/04/1978 xã Diên Sanh,
Quảng Trị

049078014931 Nhân viên Y sĩ hạng IV/V.08.03.07-
57832

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trạm Y tế xã
Sơn Hà

14 ĐINH VĂN VIÊM 16/06/1971 Xã Sơn
Thủy,Quảng Ngãi

051071001111 Nhân viên Y sĩ hạng IV/V.08.03.07-
57833

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

15 ĐINH VĂN DANH 12/10/1972 xã Sơn Linh,
Quảng Ngãi

051072000740 Nhân viên Điều dưỡng hạng
IV/T35-V.08.05.13-

57826

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

16 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 16/10/1979 Xã An Phú, tỉnh
Quảng Ngãi

051179006687 Nhân viên NHS hạng
IV/V.08.06.16-57835

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

17 THÁI THỊ HÀ 01/01/1974 xã Diễn Châu, tinh
Nghệ An

040174032086 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07-57831

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

18 HỒ VĂN KÝ 07/05/1991 xã Thanh Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi

051091015697 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

19 VŨ THỊ NỮ 17/09/1986 xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

051186001776 Nhân viên NHS hạng IV/T35-
V.08.06.16-57828

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà

20 ĐINH THỊ YÊN 26/04/1994 xã Minh Long, tỉnh
Quảng Ngãi

51194000972 Nhân viên Y sĩ hạng IV/T35-
V.08.03.07

Trrạm Y tế xã Sơn
Hà

Trrạm Y tế xã
Sơn Hà
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày , tháng,
năm sinh Quê quán Số căn cước

 công dân Chức vụ
Mã ngạch/ mã

chức danh nghề
nghiệp

Phòng ban,
đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phùng Ngọc Tấn 16/12/1971 Xã Tịnh Khê, tỉnh
Quảng Ngãi 05107100063 Hiệu trưởng V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

2 Lê Hồng Phong 10/06/1980 Xã Đông Sơn- tỉnh
Quảng Ngãi 051080005309 Phó Hiệu trưởng V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

3 Trần Trọng Thủy 20/11/1978 Xã Gia Phúc, thành
phố Hải Phòng 051078016079 Phó Hiệu trưởng V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

4 Trần Thị Vĩnh Uyên 20/02/1980 Xã Sơn Linh, tỉnh
Quảng Ngãi 051180009439 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

5 Vương Hoài Bảo 20/03/1994
Phường Trương

Quang Trọng, Tỉnh
Quảng Ngãi

051094001767 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Sơn Hà

Trường THCS
Sơn Hà

6 Phạm Thị Mai 10/02/1981 Xã Nguyễn Nghiêm,
tỉnh Quảng Ngãi 051181018238 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

7 Nguyễn Thị Hồng Nhi 02/07/1993 Xã Bình Sơn, Quảng
Ngãi 051193014260 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

8 Phạm Thành Thắng 06/08/1980 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051080006039 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà



23

9 Võ Thị Phương 04/04/1984 Xã Thọ Phong,  tỉnh
Quảng Ngãi 051189007748 Kế toán 06.031 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

10 Võ Thị Phụ 05/10/1995 Xã Thọ Phong,  tỉnh
Quảng Ngãi 051195012652 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

11 Lê Nguyên Khoa 23/01/1983 Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia
Lai 051183013899 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

12 Lê Thị Hồng Sen 09/05/1985 Xã Bich Hào, tỉnh
Nghệ An 040185012628 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

13 Trần Ngọc Quang 10/09/1979 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051079014626 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

14 Trần Như Hương 27/03/1972 Xã Tịnh Khê, Tỉnh
Quảng Ngãi 040072002507 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

15 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 20/12/1981 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051181018267 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

16 Đinh Thị Sa Ly 15/08/1986 Xã Sơn Linh,Tỉnh
Quảng Ngãi 051186013070 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

17 Nguyễn Thị Kiều Trinh 09/09/1987 Xã Trường Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051187015793 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

18 Võ Thị Phương Thảo 06/09/1993 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051193018012 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

19 Từ Thị Thanh Thúy 01/02/1983 Xã Thọ Phong, tỉnh
Quảng Ngãi 051183007002 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

20 Đinh Thị Thu Thảo 26/09/1992 Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà
Tĩnh 042192016172 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà
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21 Đinh Thị Diệu My 25/11/1989 Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi 051189001598 Giáo viên V07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

22 Võ Thị Hoài Việt 19/12/1997 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051197007315 Giáo viên V07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

23 Trương Thị Bốn 12/09/1979 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051179002128 Giáo viên V07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

24 Võ Thị Hương Thảo 19/05/1984 Xã Mỏ Cày, tỉnh
Quảng Ngãi 051184017593 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

25 Huỳnh Thị Tố Nga 02/03/1979 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051179009338 Giáo viên V07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

26 Đinh Thị Thanh Giang 20/07/1993 Xã Gia Hưng, tỉnh
Ninh Bình 051193014436 Giáo viên V07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

27 Lê Thị Thuý Ngân 15/12/1972 Xã Trường Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051172002043 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

28 Phan Thị Thu Hương 26/11/1987 Xã Bích Hào, tỉnh
Nghệ An 051187006335 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

29 Trần Thị Kiều Tâm 27/07/1987 Xã Tùng Châu, tỉnh Hà
Tĩnh 051187012764 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

30 Trần Thị Thảo 09/09/1983 Xã Đức Phú, Thành
phố Đà Nẵng 049183013153 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

31 Nguyễn Duy Tân 09/09/1991 Xã Nghĩa Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051091010613 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

32 Lê Văn Thạch 09/06/1995 Xã Long Phụng, tỉnh
Quảng Ngãi 051095015575 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà
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33 Nguyễn Thị Thanh
Huyền 27/12/1990 Xã Mộ Đức, tỉnh

Quảng Ngãi 051190007762 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS
Sơn Hà

Trường THCS
Sơn Hà

34 Nguyễn Thị Ái Vân 18/02/1983 Xã Tịnh Khê, Tỉnh
Quảng Ngãi 051183009037 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

35 Cao Văn Lê 01/01/1971 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051071008053 Giáo viên V.07.04.31. Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

36  Nguyễn Thị Thu 14/03/1981 Xã Trà Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051181018245 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

37 Nguyễn Thị Trúc My 26/01/1992 Xã Trường Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051192012268 Giáo viên V.07.04.33 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

38 Đinh Văn Trảy 09/12/1987 Xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng
Ngãi 051087007824 Giáo viên V.07.0432 Trường THCS

Sơn Hà 
Trường THCS

Sơn Hà 

39 Bùi Thị Hồng Thắm 11/02/1990 Xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi 051190006501 Giáo viên V.07.0432 Trường THCS

Sơn Hà 
Trường THCS

Sơn Hà 

40 Ngô Thị Ánh Ly 30/12/1984 Xã Trường Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051184013768 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà 
Trường THCS

Sơn Hà 

41 Nguyễn Thị Tính 26/08/1991 Xã Mỏ Cày, tỉnh
Quảng Ngãi 051191010116 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

42 Lê Thị Thu Hiền 14/09/1983 Xã Ba Gia , tỉnh
Quảng Ngãi 051183017511 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

43 Nguyễn Văn Hùng 22/11/1980 Xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 051080006615 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà

44 Đinh Thị Hà 10/01/1979 Xã Nho Quan, tỉnh
Ninh Bình 037179007813 Giáo viên V.07.04.32 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà



26

45 Trương Thị Yến 04/11/1986 Xã Trường Giang, tỉnh
Quảng Ngãi 051186004875 Giáo viên V.07.04.31 Trường THCS

Sơn Hà
Trường THCS

Sơn Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC
 VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN THƯỢNG

STT Họ và tên Ngày sinh
Quê quán

(Theo đơn vị hành
chính hiện nay)

Số căn cước công
dân Chức vụ

Mã ngạch/ mã
chức danh nghề

nghiệp

Phòng ban, đơn
vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 NGUYỄN VĂN THÀNH 30/12/1974 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051074000582 Hiệu trưởng V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

2 NGÔ THỊ VIỆT HÀ 11/12/1978 Xã Đông Quan - Tỉnh
Hưng Yên 051178012000 PHT V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

3 TRẦN THỊ NHƯ MINH 21/03/1990 Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051190019305 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

4 TRẦN ĐỨC HOANH 10/08/1977 Xã Long Phụng - Tỉnh
Quảng Ngãi 051077000685 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

5 NGUYỄN THỊ MINH CÔNG 16/02/1989 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051189007457 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

6 ĐINH THỊ HOÀNG HUY 30/01/1980 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051180013250 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

7 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 16/09/1997 Xã Sơn Hạ - Tỉnh
Quảng Ngãi 51197013256 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

8 TRẦN QUỐC VIỆT 28/07/1978 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051078014120 Giáo Viên V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS
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9 TRẦN THỊ THANH DUNG 04/06/1985 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051185006509 GV, Tổ phó V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

10 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 15/10/1978 Xã Trà Giang - Tỉnh
Quảng Ngãi 051178000824 GV, Tổ trưởng V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

11 TRỊNH THỊ HỒNG 14/04/1990 Xã Ba Gia - Tỉnh
Quảng Ngãi 051190018503 GV, Tổ trưởng V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

12 NGUYỄN BÁCH QUYỀN 26/03/1986 Xã Đức Thịnh - Tỉnh
Hà Tĩnh 042086020386 Giáo viên V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

13 VÕ DUY PHÚC 22/08/1980 Xã Trà Giang - Tỉnh
Quảng Ngãi 051080006681 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

14 BÙI NGỌC CẨM LY 30/09/1983 Xã Long Phụng - Tỉnh
Quảng Ngãi 051183008625 Giáo viên V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

15 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO 25/01/1984  Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051184002564 GV, Tổ phó V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

16 TRẦN THỊ TỐ LOAN 02/12/1985 Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051185001543 Giáo viên V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

17 NGUYỄN THỊ BÌNH 03/11/1976 Xã Trung Chính - Tỉnh
Thanh Hoá 038176039547 Giáo viên V.07.04.31

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

18 ĐINH THỊ SĂM 18/05/1987 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051187008018 Giáo viên V07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

19 NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH 21/01/1989
Phường Trương Quang

Trọng - tỉnh Quảng
Ngãi

051189016621 Kế toán 06.031
Trường

TH&THCS Sơn
Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

20 ĐINH VĂN BUA 16/09/1983 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051083011829 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS
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21 TRẦN THỊ LỢI 03/10/1976 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051176014426 Giáo viên V.07.04.32

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
THCS

22 ĐINH THỊ BÍCH NHÀN 05/09/1975 Xã Thọ Phong - Tỉnh
Quảng Ngãi 051175002969 PHT V.07.03.28

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

23 VÕ THỊ THANH HỌP 24/12/1997 Xã Trà Giang - Tỉnh
Quảng Ngãi 051197001678 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

24 VÕ THỊ NGỌC LOAN 15/06/1977 Xã Đông Sơn - Tỉnh
Quảng Ngãi 051177012684 GV, Tổ trưởng V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

25 MAI THỊ HẢI 22/02/1993 Xã Sơn Kỳ - Tỉnh
Quảng Ngãi 051193001644 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

26 CAO THỊ THU 10/09/1987 Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051187000972 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

27 LÊ QUANG VƯƠNG 06/06/1982 Xã Vạn Tường - Tỉnh
Quảng Ngãi 051082008003 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

28 ĐINH THỊ MINH THÔNG 25/07/1975 Xã Sơn Hạ - Tỉnh
Quảng Ngãi 051175004328 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

29 ĐINH THỊ MỸ 10/10/1998 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051198000670 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

30 NGUYỄN THỊ TRANG 21/11/1983 Xã Trà Giang - Tỉnh
Quảng Ngãi 051183014431 GV, Tổ trưởng V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

31 TRẦN THỊ LỢI 04/12/1979 Xã Long Phụng - Tỉnh
Quảng Ngãi 051179011076 GV, Tổ trưởng V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

32 PHAN QUANG LÂM 12/09/1974 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051074008381 GV, Tổ trưởng V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH



30

33 KIM THỊ XUÂN HẢI 25/02/1974 Xã Sơn Hạ - Tỉnh
Quảng Ngãi 051174000604 Giáo viên V.07.03.07

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

34 LÝ THỊ DUNG 01/08/1991 Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051191013769 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

35 PHAN THỊ NGÂN THUỶ 21/05/2001 Xã Sơn Tịnh -Tỉnh
Quảng Ngãi 051301004145 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

36 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 20/07/1994
Phường Trương Quang

Trọng - Tỉnh Quảng
Ngãi

051092011185 Giáo viên V.07.03.29
Trường

TH&THCS Sơn
Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

37 ĐINH THỊ THÁ 28/08/1999 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051199007688 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

38 ĐINH VĂN LÊNH 25/03/1975 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051075011314 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

39 BÙI QUỐC SINH 19/02/1989 Xã Sơn Hạ - Tỉnh
Quảng Ngãi 051089008152 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

40 PHAN THỊ HỒNG CÚC 07/02/1988 Xã Trà Giang - Tỉnh
Quảng Ngãi 051188010120 GV, Tổ trưởng V.07.03.28

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

41 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 27/08/1995 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051195004025 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

42 ĐÀM TÚ LINH 17/10/2002 Xã Trường Giang -
Tỉnh Quảng Ngãi 051302003806 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

43 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 04/06/1988 Phường Phong Dinh -
Thành Phố Huế 077188005668 Giáo viên V.07.03.28

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

44 TÔ THỊ MỸ 11/11/1969 Xã Vạn Tường - Tỉnh
Quảng Ngãi 051169008454 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH
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45 DƯƠNG THỊ KIỀU DUYÊN 30/12/1997 Xã Vạn Tường - Tỉnh
Quảng Ngãi 051197005264 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

46 TRẦN VĂN PHÚC 10/07/1986 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051086018816 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

47 LÊ TIẾN PHÚC 08/06/1995 Xã Sơn Tịnh - Tỉnh
Quảng Ngãi 051095005229 Giáo viên V.07.03.29

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

48 NGUYỄN THỊ TÂN 12/10/1972 Xã Bích Hào  - Tỉnh
Nghệ An 040172004455 Giáo viên V.07.03.28

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH

49 ĐINH VĂN DŨNG 15/10/1967 Xã Sơn Hà - Tỉnh
Quảng Ngãi 051067014091 Giáo viên V.07.03.09

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng

Trường
TH&THCS Sơn

Thượng
TH
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Số căn cước công
dân Chức vụ

Mã ngạch/ mã
chức danh nghề

nghiệp

Phòng ban, đơn vị
công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Đinh Thị Minh 04/01/1972 xã Sơn Kỳ,
tỉnh Quảng Ngãi 051172013502 Hiệu trưởng V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

2 Huỳnh Nguyên Huy 02/05/1981 Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng
Ngãi 051081000631 PHT V.07.04.31 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

3 Đinh Thị Mỹ Lạc 10/10/1980 Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng
Ngãi 051180012832 PHT V.07.04.31 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

4 Bùi Quan Bình 28/05/1987 Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi 051087012450 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

5 Nguyễn Trần Bích Lệ 02/07/1989 Xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 051189016427 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

6 Đinh Việt Hoàng 27/09/1995 Xã Sơn Hạ,
 tỉnh Quảng Ngãi 051095000343 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

7 Võ Thị Trinh 27/11/1991 Xã Bình Minh,
tỉnh Quảng Ngãi 051191014664 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

8 Trương Thị Minh Tâm 16/03/1993 Xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 051193018552 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

9 Trần Thái Vương 09/05/1986 Phường Trương
Quang Trọng 051086008218 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
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10 Huỳnh Tấn Hải 11/12/1978 Phường Trương
Quang Trọng 051078010505 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

11 Phạm Ngọc Tuyên 31/10/1985 Xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051085005603 Giáo viên V.07.04.31 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

12 Ngô Duy Hưng 14/01/1985 Xã Đông Quan,
tỉnh Hưng Yên 051085010759 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

13 Lê Thị Ngọc An 20/10/1993 xã Trà Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051193000685 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

14 Đinh Thị Ba 10/01/1973 Xã Thọ Phong,
tỉnh Quảng Ngãi 051173000632 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

15 Nguyễn Trường Phúc 07/02/1980
Phường Trương Quang

Trọng,
tỉnh Quảng Ngãi

051080015415 Giáo viên V.07.04.31 Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

16 Nguyễn Thị Thiện 22/05/1979 Xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051179007632 Giáo viên V.07.04.31 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

17 Đinh Thị Hồng Minh 22/06/1981 Xã Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi 051181019223 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

18 Đinh Thị Thu Hà 16/09/1978 Xã Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi 051178012140 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

19 Nguyễn Triều Bảo 01/03/1975 Xã Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi 051075012153 Giáo viên V.07.04.31 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

20 Quách Thị Thanh Huyền 11/08/1976 xã Nho Quan, Ninh Bình 037176004117 Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

21 Huỳnh Tấn Tài 12/11/1973 xã Sơn Linh, Quảng Ngãi 051073007981 Giáo viên V.07.04.31 Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà
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22 Trần Thị Bích Thiết 19/02/1972 Xã Đức Minh, Hà Tĩnh
042172017565

Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

23 Đinh Thị Nhung 21/07/1973 xã Sơn Kỳ, Quảng Ngãi 014173005576 Y tế 16-119 Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

Trường PTDTNT
THCS Sơn Hà

24 Hà Thị Như Thương 21/08/1984 Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi 051184000965 Kế toán 06.032 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà

25 Đinh Thị Trinh 12/01/1988 Xã Sơn Kỳ,
tỉnh Quảng Ngãi 051188000868 Văn thư 01.004 Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà
Trường PTDTNT

THCS Sơn Hà



35

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN HÀ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG TH&THCS SƠN BAO

STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán
Số căn cước

công dân Chức vụ
Mã ngạch/ mã chức
 danh nghề nghiệp Đơn vị công tác Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Nam 20/11/1970
Xã Trà Giang,

 tỉnh Quảng Ngãi 051070024748 Hiệu trưởng V07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

2 Ngô Thị Kim Lan 10/05/1976
Xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051176013684 P.hiệu trưởng V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

3 Nguyễn Văn Minh 10/02/1968
Xã Long Phụng,
tỉnh Quảng Ngãi 051068000714 P.hiệu trưởng V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

4 Lê Thị Hạnh 01/01/1986
Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051186006136 Giáo viên V.07.04.31 Trường TH&THCS Sơn Bao

5 Nguyễn Văn Vỹ 20/12/1969
Xã Long Phụng

tỉnh Quảng Ngãi 051069017238 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH & THCS Sơn Bao

6 Huỳnh Tấn Hoa 06/01/1978
Xã Sơn Hạ,

tỉnh Quảng Ngãi 051078001295 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/01/1988
Xã Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi 051188015734 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/03/1994
xã Tư Nghĩa,

tỉnh Quảng Ngãi 051194014072 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

9 Vương Thị Kim Chi 27/01/1995
Phường Trương Quang
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi 051195014833 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH & THCS Sơn Bao

10 Nguyễn Ngọc Anh 20/02/1968
Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051068016197 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

11 Bùi Thị Hồng Thuỷ 08/11/1995
Xã Nam Xang,
 tỉnh Ninh Bình 051195010441 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao
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12 Nguyễn Thị Hồng Yến 09/09/1985
Xã Trà Giang,

tỉnh Quảng Ngãi 051185014253 Giáo viên V07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

13 Bùi Văn Hiệp 14/07/1985
Xã Long Phụng,
tỉnh Quảng Ngãi 051085018481 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

14 Nguyễn Thị Uyên Thục 02/08/1975
Xã Phước Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051175001286 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

15 Vũ Kiều Trinh 19/04/1989
xã Trà Giang,

tỉnh Quảng Ngãi 051189014125 Giáo viên V. 07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

16 Đoàn Thị Quốc Vương 02/09/1983
Xã Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi 051183007985 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

17 Nguyễn Thị Hà 11/09/1978
Xã Sơn Hà,

 tỉnh Quảng Ngãi 051178001469 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao 

18 Nguyễn Thị Bích Sâm 10/01/1971
Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051171006835 Giáo viên V.07.04.31 Trường TH&THCS Sơn Bao 

19 Phạm Thị Minh Hoàng 24/08/1978
Xã Trà Giang,

tỉnh Quảng Ngãi 051178000970 Giáo viên V. 07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

20 Bùi Thị Phúc 07/05/1981
Xã Phước Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051181001200 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

21 Nguyễn Cẩm Thuý 30/12/1995
Xã Sơn Tây,

tỉnh Quảng Ngãi 051195000773 Giáo viên V. 07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

22 Đinh Thị Lên 17/11/1976
Xã Sơn Hà,

 tỉnh Quảng Ngãi 051176002050 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH &THCS Sơn Bao 

23 Đinh Thị Nghĩa 03/01/1989
Xã Sơn Kỳ,

tỉnh Quảng Ngãi 051189007562 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH &THCS Sơn Bao 

24 Nguyễn Thị Thu Lệ 05/01/1975
Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051175003695 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH &THCS Sơn Bao 
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25 Nguyễn Thị Kim Cúc 01/11/1975
Phường Trương Quang
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi 051175001283 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

26 Nguyễn Thị Hồng Vy 13/10/1990 Xã Mỏ Cày- tỉnh Quảng Ngãi 051190013755 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

27 Trịnh Tuấn Anh 17/09/1970

Xã An Phú,
tỉnh Quảng Ngãi

037070003428 Giáo viên V07.03.31 Trường TH&THCS Sơn Bao

28 Lâm Thị Hoàng Vân 24/10/1997
xã Sơn Linh,

 tỉnh Quảng Ngãi 051197010119 Giáo viên V07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

29 Nguyễn Thế Huy 30/10/1977
Xã Tư Nghĩa

tỉnh Quảng Ngãi 051077008970 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

30 Nguyễn Thị Nhật Lệ 25/09/1995
Xã Trà Giang

tỉnh Quảng Ngãi 051195010925 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

31 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/11/1990
Xã Nghĩa Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051190001991 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao 

32 Phạm Thị Thu Hà 10/06/1980
Xã Thọ Phong,

tỉnh Quảng Ngãi 051180002003 Giáo viên V.07.04.31 Trường TH&THCS Sơn Bao 

33 Đặng Tấn Thuận 20/06/1990
Xã Trường Giang,
Tỉnh Quảng Ngãi 051090008489 Giáo viên V. 07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao 

34 Từ Phương Thảo 23/08/1978
Xã Sơn Hà,

tỉnh Quảng Ngãi 051078012343 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

35 Nguyễn Thị Linh 06/08/1994
Xã Ba Gia,

tỉnh Quảng Ngãi 051194016438 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

36 Nguyễn Tấn Huy 20/11/1994Xã Trà Giang, Tỉnh Quảng Ngãi051094013289 Giáo viên V07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

37 Ngô Thị Thuý 05/03/1988
Xã Núi Thành,
 TP Đà Nẵng 051188010954 Giáo viên V07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao
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38 Trần Văn Xể 26/07/1990
Xã Trường Giang,
 tỉnh Quảng Ngãi 051090018976 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

39 Trần Huy Hiệu 20/02/1976
Xã Ngọc Trạo,

Tỉnh Thanh Hóa 051076011396 Giáo viên V.03.07.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

40 Nguyễn Văn Nhanh 10/02/1990
xã An Phú,

 tỉnh Quảng Ngãi 051090006042 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

41 Tạ Thiện Quang 20/04/1982
xã Sơn Hà,

tỉnh Quảng Ngãi 051082011107 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

42 Đinh Thị Minh Nghiên 14/05/1977
Xã Sơn Hà,

 tỉnh Quảng Ngãi 027177007894 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

43 Huỳnh Thị Cơ 17/05/1972
Phường Trương Quang

 Trọng, tỉnh Quảng Ngãi 051172000736 Giáo viên V07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

44 Nguyễn Thị Hậu 04/09/1992
Xã Tư Nghĩa,

tỉnh Quảng Ngãi 051192002900 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

45 Nguyễn Minh Thiện 18/12/1987
Xã Nghĩa Giang,
tỉnh Quảng Ngãi 051087005985 Giáo viên V.07.04.31 Trường TH&THCS Sơn Bao

46 Nguyễn Sỹ Hòa 26/05/1978
Phường Đông Tiến,

tỉnh Thanh Hóa 038078020537 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao

47 Nguyễn Thị Ánh Na 10/10/1988
Xã Sơn Tịnh,

tỉnh Quảng Ngãi 051188013214 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

48 Phạm Thị  Hồng 09/03/1981
Xã Ba Gia,

tỉnh Quảng Ngãi 051181012292 Giáo viên V.07.04.31 Trường TH&THCS Sơn Bao

49 Đinh Thị Hằng 05/12/1987
Xã Sơn Hạ,

tỉnh Quảng Ngãi 051187005898 Giáo viên V.07.04.12 Trường TH&THCS Sơn Bao

50 Trần Anh Tâm 29/101975
Xã Sơn Hà,

tỉnh Quảng Ngãi 051075001253 Giáo viên V.07.04.32 Trường TH&THCS Sơn Bao
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51 Nguyễn Thị Lựu 04/07/1972
Xã Sơn Tịnh,

 Tỉnh Quảng Ngãi 051172005517 Giáo viên V.07.03.28 Trường TH&THCS Sơn Bao

52 Đỗ Tấn Kỳ 09/09/1972
Phường Trương Quang
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi 051072002023 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

53 Đinh Thị Trơ 23/01/1990
Xã Sơn Hà,

 tỉnh Quảng Ngãi  051190019727 Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Sơn Bao

54 Lê Thị Như Ngọc 20/10/1987
Xã Sơn Tịnh,

 tỉnh Quảng Ngãi 051187015792 Kế toán 06.031 Trường TH&THCS Sơn Bao
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